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về việc cõng bế thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm VỈ chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ TRƯỞNG 
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ"CP ngày 02/6/2023 của Chỉnh phù quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cử Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chỉnh phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chỉnh, Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP ngày ì 4/5/20ỉ 3 và 
Nghị định sổ 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điằi của các Nghị định Hên quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chỉnh phủ về 
Giải thưởng Hồ Chí Mình, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về 
khoa học và cồng nghệ;

Căn cử Thông tư sổ Q2/2ỒỈ7/rr~VPCP ngày 3Ỉ/Ỉ0/20Ỉ7 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phỏng Chỉnh phủ hưởng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban 
hành về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 
khác về khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản iý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ.

Điều 2ễ Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Bãi bỏ Quyết định số 2479/QĐ-KHCN ngày 27/8/2019 về việc công bổ thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chúc năng quảng lỷ của Bộ Khoa học và Công nghệ.



Điều 3. Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.A£,

Nơi nkện:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng VÀ các Thủ trưởng;
- Văn phòng Chỉnh phủ (Cục KSTTHC);
* Cảc bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND cốc tinh, TP trực thuộc TW;
- Trung tâm câng nghệ thông tin (để đing tải 
trên cồng TTĐT của Bộ);
-VP Bộ {đổ theo dõi);
- Lưu: VTt TCCB.
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THỦ MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC
I ^ Ễ Q r a p k c Ủ A  Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban h à d tíỀ S Ệ ỊỆ Ể ^Ề ịn h  sổ ArũS’ /QĐ-BKHCN ngàyiS tháng?) năm 2024
Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHÀN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chỉnh mỗi ban hành thuộc phạm vỉ chức năng 
quản lý cfia Bộ Khoa học và Công nghệ

TT Tên thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL Lĩnh vực o  quan 
thực hiện

A. Thủ tục hành chinh cẩp trung ương
I. Thủ tục xét tặng Giải 

thưởng Hồ Chí Minh 
về khoa học và công 
nghệ

Nghi đinh số 
18/2024/NĐ-CP 
ngày 21/02/2024 
của Chính phủ

Hoạt động 
khoa học và 
công nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

2, Thủ tục xét tặng Giải 
thưởng Nhà nước về 
khoa học và công 
nghệ

Nghị định sổ 
18/2024/NĐ-CP 
ngày 21/02/2024 
của Chính phủ

Hoạt động 
khoa học và 
công nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

3, Thủ tục đặt và tặng giải 
thưởng về khoa học và 
công nghệ của tổ chửc, 
cá nhân không cư trú, 
không hoạt động tại 
Việt Nam

Nghị định sổ 
18/2024/NĐ-CP 
ngày 21/02/2024 
của Chính phủ

Hoạt động 
khoa học vả 
công nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

B. Thủ tục hành chinh cẩp tỉnh
1. Thủ tục đặt và tặng giải 

thưởng về khoa học 
và công nghệ của tổ 
chức, cả nhân cư trú 
hoặc hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam

Nghị định số 
18/2024/NĐ-CP 
ngày 21/02/2024 
của Chính phủ

Hoạt động 
khoa học và 
công nghệ

ƯBND tỉnh/TP 
trực thuộc 

Trung ương 
(qua Sở Khoa 
học và Công 

nghệ)



2. Danh mục thủ tục hành chính b| bãì bỏ thuộc phạm vỉ chức năng quản lý 
cửa Bộ Khoa học và Công nghệ

ST
T

Mã
TTHC

Tên thủ tục hảnh 
chỉnh

Tên VBQPPLquy 
định việc bãi bỏ 

thủ tục hành 
chính

Lĩnh vực Cơ quan 
thực hỉện

A. Thà tục hành chinh cấp trung ương
1. 2.000072 Thủ tục xét tặnc 

Giải thưởng Hô 
Chí Minh về khoa 
học và công 
nghệ.

Nghị định số 
18/2024/NĐ-CP 
ngày 21/02/2024 
của Chính phủ

Hoạt động 
khoa học 
và công 

nghệ

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

2. 2.000068 Thủ tục xét tặng 
Giải thường Nhà 
nước về khoa học 
và công nghệ.

Nghị định số 
18/2024/NĐ-CP 
ngày 21/02/2024 
của Chính phủ

Hoạt động 
khoa học 
và công 

nghệ

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

3. 1.000158 Thủ tục đặt và tặíi| 
giải thưởng ve 
khoa học và công 
nghệ của tổ chức, 
cá nhân không cư 
trú, không hoạt 
động tại Việt Nam

Nghị định số 
18/2024/NĐ-CP 
ngày 21/02/2024 
của Chính phủ

Hoạt động 
khoa học 
và công 

nghệ

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

B. Thả tục hành chinh cẩp tính
1. 2,000058 Thủ tục đật và tặng 

giải thưởng ve 
khoa học vả công 
nghệ của tổ chức, 
cá nhân cư trú hoặc 
hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam

Nghị định số 
18/2024/NĐ-CP 
ngày 21/02/2024 
của Chính phủ

Hoạt động 
khoa học 
và công 

nghệ

ƯBND 
tỉnh/TP 

trực thuộc 
Trung ương 

(qua Sở 
Khoa học
và Công 

nghệ)



PHÀN II. NỘI DUNG CỰ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRƯNG ƯƠNG

1. Thử tục xẻt tặng Giải thưởng Hồ Chỉ Minh về khoa học và công nghệ
l ệl. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tác giả công trình hoặc ngườỉ độỉ diện hợp pháp của tác già công 

ừình gửi bồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công 
nghệ tại cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tảc giả công trình hoặc Sở Khoa học 
và Công nghệ nơi tác giả cư trủ (Trường hợp tác giả công trình không có cơ 
quan, tổ chức trực tiếp quản lý).

Đối vởi tác giả là người nưởc ngoài có công trình nghiên cứu về Việt 
Nam, hồ sơ công trình được nộp ở một tổ chức khoa học và công nghệ. Tổ chức 
khoa học và công nghệ cỏ trảch nhiệm hướng đẫn tác giả công trinh và tổ chức 
xét tặng Giải thưởng theo quy định,

Hồ sơ được xem xét, đánh giả tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở 
do Thù trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác già công trình, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ nơi tác giả hoặc đại diện hợp phảp của tác giả cư trú, 
người đửng đầu tổ chức khoa học và công nghệ quyết định thành lập.

Việc xét tặng Giải thưởng được hoàn thânh trong thời hạn 30 ngày tính từ 
thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiểp quản lý tác giả công trinh, Giám 
đốc Sà Khoa học vố Công nghệ, người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ 
thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở; gửi hồ sơ các công trình đạt 
ít nhất 80% tồng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu đồng ý đến Thủ 
trường cơ quan thành ỉập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, ngành, địa 
phương để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Bước 2: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chỉ Minh vể khoa học và 
công nghệ được xem xét, đảnh giá tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, 
ngành, địa phương do Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

Việc xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thòd hạn 30 ngày tính từ 
thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giổi thưởng từ cấp cơ sở.

Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, 
ngành, địa phương gửỉ hồ sơ các công trình đạt ft nhất 80% tổng sổ thành viên 
Hội đồng cấp bộ, ngành, địa phương bỏ phiéu đồng ý đến Bộ Khoa học và Công 
nghệ để thực hiện các thủ tục tiếp theo.



Bưỏc 3: Xem xét, đánh giả Hồ sơ công trinh tại cẩp Nhà nước thực hiện 
qua haỉ bước:

- Bước 3.1: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thường Hồ Chí Minh về khoa học 
và cdng nghệ được xem xẻt, đánh giá tại Hộì đồng xét tặng Giải thưởng chuyên 
ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành 
lập.

Việc tố chức xét tặng giải thưởng được hoàn thành ừong thời hạn 90 ngày 
tính từ thời điểm két thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Gỉâỉ thưởng từ cấp bộ, 
ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ các công trình đạt ít nhất 
90% tổng số thành viên Hội đồng bò phiếu đồng ỷ đến Hội đồng cấp Nhà nước 
để xem xét, lựa chọn.

- Bước 3.2: Hổ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học 
và công nghệ được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà 
nuởc do Thú tướng Chính phủ quyểt định thành lập trên cơ sở đề nghị của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội đồng cổ Tổ công tác giúp việc do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thảnh lập.

Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 30 
ngày tính từ thời điểm Hội đồng xét tặng Giễốt thuửng cấp Nhà nước nhận được 
hồ sơ đề nghị xét tặng Giâỉ thưởng.

Các công trinh đạt ít nhất 80% tổng sổ thành viên Hội đồng dự họp bỏ 
phiếu đồng ý được gửi đển Bộ Nội vụ để lổng hợp hồ sơ, trình Thù tướng Chính 
phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bổ Quyết định của Chủ tịch 
Nước và trao tặng Bằng chứng nhận Giải thưởng Hồ Chỉ Minh về khoa học và 
công nghệ.

1.2. Cách thức thực hiện
Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng được tốc giả công trinh hoặc đại diện 

hợp pháp của tác giả công trình nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.
1.3. Thành phần, số Iưựng hổ sor
a) Thành phần
- Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giảỉ thưởng (bản chỉnh);
- Báo cáo tóm tắt công trình (bản chính);
- Tàl liệu liên quan đển việc công bố hoặc bản chính Vỗn bản xác nhận 

kết quả ứng dụng công trình;
- Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có Hên 

quan đến công trinh (nếu có).



Đối vứi cống trình nghiên cứu về Việt Nam của tác gỉả là người nước 
ngoài mà hồ sơ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng 
Việt được công chứng theo quy định cửa pháp luật (bân chính).

b) Sổ lưựng hồ sơ
- 01 bộ hề sơ (bản giấy)
- 01 bàn điện tử (đạng PDF) đựợc lưu trong USB
1.4. Thời hạn giải quyết
Theo quy định tại Kế hoạch xét tặng Giải thưởng được Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành trutởc mỗi đợt xét tặng Giải thương (Giải thưởng được xét 
tặng và công bổ 05 năm một lần, vào dịp kỷ niệm Quốc khảnh 02/9).

Việc xét tặng Giỗi thưởng cấp cơ sở được hoàn thành trong thời hạn 30 
ngày tỉnh từ tíiởỉ điểm kết thúc nhện hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Việc xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 30 ngày tính từ 
thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giồi thưởng từ cấp cơ sở.

Việc tổ chức xét tặng Giài thưởng chuyên ngành cấp Nhà nước được hoàn 
thành trong thời hạn 90 íìgày tính từ thời điểm kết thúc ĩìhận hồ sơ đề nghị xét 
tặng Giải thưởng từ cắp bộ, ngành, địa phương.

Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước được hoàn thành trong 
thời hạn 30 ngày tính từ thòi điểm Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước 
nhận được hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng,

1.5ễ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình đề nghị 

xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chỉĩth
Mgười có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước,
Cơ quan trực tiếp thực hiện; Cơ quan có thầm quyền thảnh lập Hội đồng 

xét tặng Giải thường cấc cắp.
1.7ẵ Kết quả thực hiện thu tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch nưởc về việc tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 

khoa học và công nghệ; Bằng chửng nhận Giải thường Hồ Chí Minh về khoa 
học và công nghệ.

ỉ ề8Ế Lệ phỉ: Không
1.9. Tên mầu đon, mẫu tờ khai
- Bân đãng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (Mẫu số 01);
- Báo cáo tóm tắt công trình (Mầu số 02a, Mầu số 02b, Mầu số 02c);
- Văn bổn xác nhận kết quả ứng đụng công trình (Mẫu số 03);



a) Đối vởi tác giả: Trực tiếp sáng tạo, đổng góp vảo giá trị khoa học và 
công nghệ của công trinh; không vi phạm quy định tạỉ Điều 8 Luật Khoa học và 
công nghệ và đáp ứng điều kiện sau đây:

- Đối vói người Việt Nam: Chấp hành tổt chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đốỉ với người nước ngoài: Tôn ừọng độc lập, chủ quyền, thổng nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, pháp iuật và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam.

b) Đối với công trình
- Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng phải có Hồ sơ họp lệ, được 

công bố theo quy định (trữ các công trình cỏ nội dung liên quan đến bí mật nhà 
nước), hoặc được ứng dụng tại Việt Nam.

- Thời gian công trình được công bố hoặc ửng dụng trong thực tiễn ít nhất 
là 03 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 
01 năm tỉnh đển thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về khoa học và công nghệ,

1.10.2. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng
a) Đổi với công trình nghiên cứu khoa học 
a>lế Công trinh đặc biệt xuất sắc
Két quả nghiên cứu của công trình có phát minh mới hoặc là thành tựu 

khoa học nổi trội, tiêu biểu, dẫn tói những thay đổi đặc biệt quan trọng trong 
nhận thức, sản xuất, quốc phòng, an ninh vả đời sổng xã hộì.

a.2. Công trỉnh cỏ giá trị rất cao về khoa học
- Tìm ra bản chất, quy luật phát ữiển của sự vật, hiện tượng hoặc đạt một 

trong các tiêu chí sau: Hình thành hướng nghiên cứu mổí; tư tưởng, quan niệm 
mới; nhận thức mái; cách tiếp cận mới; lý thuyết mới; phương pháp mỏi; tri 
thức mỏi; phát hỉện mỏi về khoa học vả công nghệ;

- Đưực công bố, trích đẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước 
hoặc quốc tế.

a.3. Công trình có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, cổ ảnh 
hirômg rộng lởn và lâu dài trong đồi sống nhân dân, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp phát triển kỉnh tế -x ã  hội, khoa học, công nghệ của đất nước 
hoặc ứng dụng trong thực tỉln có một trong các tác đụng sau:

- Mang lại hiệu quả kinh tế lớn hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành

1.10ề Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chỉnh
l ẻ10.i. Điều kiện xét tặng Gỉâỉ thường



nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác 
động xấu đán môi trường;

- Đổng góp đặc biệt quan trọng cho việc đự báo xu hướng tương lai, 
hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lổi của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước;

- Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tổc động đặc biệt quan trọng 
đến đời sổng xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của 
nhóm, tầng lớp trong xã hội;

- Cỏ tác dụng lớn trong giáo dục, được sử đụng cho công tác nghiên cứu 
và đào tạo đại học, sau đại học.

b) Đối vởi công trinh nghỉễn cứu phát triển công nghệ
b.l. Cồng trình đặc biệt xuất sẳc
Kết quả nghiên cứu của công trình là thành tựu khoa học, công nghệ nổi 

trội, tiêu biểu, cổ tính sáng tạo và đổi mới đặc biệt quan trọng về công nghệ hoặc 
tạo ra được công nghệ mới dặt trình độ tiên tiến quốc tể hoặc khu vựcắ

b.2ắ Công trình có giá trị rất cao về khoa học, công nghệ
- Giải quyết được những vẩn đề then chốt để cải tiến, đồi mới công nghệ, 

tạo sản phẩm mới hoặc được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 
hoặc được công bố kết quả ĩìghiên cứu trên các tạp chỉ chuyên ngành quốc tế Gổ 
uy tín;

- Gỏp phẩn đặc biệt quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sân xuất, tạo 
điều kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm, của ngành kỉnh tế.

b.3. Công trình có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh 
hưởng rộng lởn vả ỉâu dàỉ trong đờỉ sổng nhân đân, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp phát triển kỉnh tế - xẫ hội, khoa học, công nghệ cửa đất nước 
hoặc úng dụng trong thực tiễn có mệt trong các tác dụng sau:

- Mang lại hiệu quả kinh tế lổm hoặc tạo ra sản phẩm quốc gia, sản phẩm 
có thương hiệu xuất khẩu, thay thể hàng nhập khẩu;

- Làm thay đổi phương thức lao động, sản xuất truyền thống hoặc cải 
thiện điều kiện và môi trường lao động, sản xuất hoặc góp phần nâng cao chất 
lượng đời sống nhân dân;

- Phát triển công nghệ đạt ừình độ tiên tiến trong khu vực và thể giởi đốỉ 
với ngành, lũih vực, địa phương.

c) Đối vởỉ công trình ứng dụng công nghệ
c.l. Công trình đặc biệt xuất sắc



Kết quả ứng đụng công nghệ ià thảnh tựu ứng dụng công nghệ nổi trội, tiêu 
biểu, có sáng tạo đặc biệt, gdp phần sản xuất hàng hóa ở quy mô công nghiệp mang 
lại hiệu quả kinh tể cao.

c2 . Công trình có giá trị rẩt cao về công nghệ, đưựe ứng đụng thành 
công và cố hiệu quả trong các công trình trọng đỉểm quốc gia, thuộc một trong 
các loại trường hợp $au.ắ

- Sồng tạo ra công nghệ đặc biệt mang tính đột phố;
- Có những cải tiến kỹ thuật, công nghệ đặc biệt quan trọng mang ỉại hiệu 

quả cao;
- Xây dụng được phương án tổng thể với các giải pháp kỹ thuật đồng bộ 

kèm theo,
C.3. Công trình có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ầnh 

htrửng rộng lởn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp phát triển kỉnh tể - xẵ hội, khoa học, công nghệ của đất nước 
hoặc úng dụng trong thực tiễn có một trong các tác dụng sau:

- Tạo ra hiệu quả kinh tể - xã hội rất lớn, đổng góp rất lớn cho phát triển 
kinh tế-xã hội hoặc quốc phòng - an ninh hoặc tạo ra sản phẩm, hàng hỏa mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, tằay thế hàng nhập khẩu;

- Cổ đỏng góp quan trọng trong phát triển khoa học và công nghệ của linh vực.
1.11) Cătt cứ pháp lý cua thủ tục hành chính:
- Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QHI5 ngày 15/6/2022;
- Nghị định sổ 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giâi thưởng Nhà nước và cảc giải thưởng 
khác về khoa học và công nghệ.



Mẫu số 01
(Nghị định sổ ỉ 8/2024/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc tập-Tựdo-Hạnh phức

ngày... thảng... năm ...

BẲN ĐĂNG KÝ 
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Hồ Chí Minh: ũ  

Gỉải thưởng Nhà nước: [ 3

1. Họ vả tên tác giả/đại diện tác giả công trình*:.......... Quốc tịch:.......... .

2. Ngày, thảng, năm sinh*:............................................ ....... .................. .

sé CCCD/HỘ chiếu*:............ Ngày cấp: ................ Nơi cấp:........ .

3. Nơi ở hiện nay:-...... ệ..........................ề................................................

4. Địa chỉ liên hệ:............... .......... ..... ............................. ,Ề................ .......

5. Điện thoại*: .................... ................................. E-mail: ........ ............. ệ„

6ề Nơi công tác*: .............. ............................... ........... ......... .....................

7, Danh mục công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng!

TT Tên công trình* Tác giả/ 
Đồng tác giả*

Năm 
công bổ

Sổ năm 

ừng dụng

1

2

4 » Ị*

* Thông tin bảt buộc cung cấp.



8. L&ih vục khoa học và công nghệ của công trình $íng ký xét tặng Giái thưởng:

9. Hồ sơ gồm có:

a) Bồn đăĩig ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (bổn chính) (... trang);
b) Báo cáo tổm tẳt công trình (bàn chính) (... trang);
c) Tằi liệu liên quan đến việc công bố hoặc bản chính Văn bản xác nhận kết 

quả ứng dụng công trình (... trang);
d) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khốc có liên 

quan đển công trình (nếu cỏ):... trang).
Sau khi tìm hiểu eảc văn bản quy phạm pháp luật quy định về Giải thường 

Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, tôl (hoặc đại 
diện các đồng tác già) xin cam đoan: Công trình đăng ký đề nghị xét tặng Giải 
thưởng tại văn bản này là của tôi/chúng tôi, do tôi/chúng tôi trực tiếp nghiên 
cứu, sống tạo ra, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. 
Tôi/chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chỉnh xác của thông tin 
kê khai trong hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thường.

TẢC GIẢ/ĐẠI DIỆN 
HỢP PHÁP CỦA TÁC GIẢ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



Mau số 02a 
(Nghị định sổ 18/2024/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc iập - Tự dơ - Hạnh phức

..., ngày... tháng... nấm ...

BÁO CÁO TÓM TẮT 
CÔNG TRÌNH NGHIỀN c ứ u  KHOA HỌC

Giải thưởng Hồ Chí Minh: □

Giải thưởng Nhà nước: □

1. Tên công trinh đề nghị xét tặng Giải thưởng: ................ ............. ........... .

Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng lần thứ :...

Đề nghị lẩn đầu tiên: năm... (để nghị xét ỉặng Giải thưởng...); lần thứ hai: 
năm... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ... (trưởng hợp cống trình không phải 
tham gia để nghị xét tặng lần đầu, đề nghị bổ sung tại mục 7 và 8 thuyết minh 
nội dưng mới, thành tựu gia tăng„.của câng trình so với lần đề nghị trước).

2. Lĩnh vực khoa học của công trinh

a) Khoa học tự nhiên E

b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ □

c) Khoa học y, dược □

d) Khoa học nông nghiệp E

đ) Khoa học xã hội E

e) Khoa học nhân văn.............................................................□  

g) Linh vực khác:.... .......... .............. ................................... □

3. Kinh phí thực hiện công trình

a) Sử dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước



b) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước
c) Không sử dụng ngân sách nhà nước

□
□

Công trinh đã đãng ký kếi quả thực hiện nhiệm vụ khoa học □  

và công nghệ theo quy định (đối với công trinh chọn a hoặc b)

4. Thời gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kầ thúc):...

Thởi gian công bố/ứng đụng: - Công bổ:... năm

- ứng đụng:... năm

5. Cơ quan chủ trì/thực hỉện công trinh (nếu có): ..................................... .

6. Bộ chủ quản (nếu có):............................... .............................................

7. Tóm tắt chung về công trình (bổi cảnh hỉnh thành, nội dung và đặc điểm 
chủ yếu,..,)

8, Tóm tắt về những thành tựu đã đạt được

8.1 Ế Mục đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và két quả 
nghiên cứu chính của công ừình

- Mục đích nghiên cứu:....................... ................................. ................ ..... .

- Đổi tượng nghiên cứu:

- Phạm vỉ nghiên cửu:............. .........................*............ ......... .......................

- Phương pháp nghiên cứu:



- Kểt quả nghiên cứu (ví dụ: phảt hỉện mới; lý luận, lý thuyết; dự báo xu 
hướng tương lai; hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sảch pháp
luật của Nhà nước; để phục vụ nghiên cứu đào tạo đại học, sau đại học....kết
quả nghiên cứu cơ bản có định hướng úng dụng; kết quả là thành tựu trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; chăm sóc sức khỏe; sử dụng tải nguyên; phòng tránh 
thiên tai, thảm họa; an ninh quốc phòng; lĩnh vực khác...): .................................

8.2, Tự đánh giá về giá trị cùa công trình

a) Giố trị của công trinh:

Đặc biệt xuất sắc (đối với Giài thưởng Hồ Chí Minh) £-j

Có giá trị rất cao về khoa học

Xuất sắc (đối với Giải thưởng Nhà nước) □

Cổ giá trị cao về khoa học

b) Tốc dụng, thảnh tựu cụ thể của công trinh (ví dụ: có phát minh mới hoặc 
thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biểu làm thay đổi về nhận thức, sản xuất, quốc 
phòng, an ninh và đời sống xẵ hội; những đỏng góp mói về hướng nghiên cứu, 
lỷ thuyết, tư tuông, quan điểm nghỉên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên 
cứu):

8.3ề Tài liệu công bố (bài báo, sảch chuyên khảo,...) và trích dẫn

8.4. Hiệu quả của công trình

a) Tổ chửc ửng dụng công trình (nếu có):

b) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:



c) Hiệu quả về kinh tể - xẵ hội và các lĩnh vực khác:

8.5. Cổc giải Ihuởng về khoa học và công n^hệ đã được tặng cho rông trinh (nếu có)

TT Tên giải thưởng Năm tặng thưởng

1

2

...

9. về tác giả công trình 

9.1 Trường hợp một tác giả

- Họ và tên (và học hàm, học vị): — ......Ễ.......... ............. ....................... .

- Giới tính:....__ ___ Ngày, tháng* năm sinh:................ẼẽQuổc tịch:..........

- Số CCCD/hộ chiếu:,............ ẵ,......,Ngày cẩp:..ẳ.ế............. Nơi cấp:...........

- Địa chỉ nơi cu trú:...................... .....Điện thoại: .................. ..................

- Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngầnh đào tạo (từ bậc đại học trở lên)(1)

- Quá trình công tác<2)

(1) và (2)CỎ thề kê khai bổ sung thành trang giẩy A4 riêng.



9,2. Trường hợp đồng tác giả

TT
Họ và tên 

(và học hàm, 
học vị)

Ngày,
thảng,
năm
sình

Giói
tính

Cơ quan 
công tác 

hoặc quản 
lý tác giả

Địa chi 
nơi cư 

trú
Điện
thoại

Thời gian 
tham gia 

công trình 
(bắt đầu, 
kết thnc)

Nội dung trực tiếp 
đóng góp vào giá trị 
khoa học, công nghệ 

cua công trình ^
Chữ ký

I

***

(3) Có thể kê khai bổ sung thành trang giấy A4 riêng.
TÁC GIẲ/ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



Mau số 02b 
(Nghị định sổ 18/2024/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... thảng... năm ...

BÁO CÁO TÓM TẮT 
CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứư PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Giải thưởng Hồ Chí Minh: 
Giải thưởng Nhả nước:

□
1. Tên công trinh đề nghị xét tặng Giải thướng:

Công trỉnh dề nghị xẻt tặng Giải thưởng lần thứ :...
Đề nghị lần đầu tiên: năm... (đề nghị xét tặng Giải thường ...); lần thứ hai: 

năm... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ...); ... (trường hợp công trình không phải 
tham gia để nghị xẻt tặng ỉần đầu, đề nghị bể sung tại mục 7 và 8 thuyềt minh 
nội dưng mởi, thành tựu gia tăng...eủa công trình so với lân đê nghị trước).

2. Lỉnh vực khoa học và công nghệ của công trình
a) Khoa học tự nhiên □
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ o
c) Khoa học y, được □
d) Khoa học nông nghiệp ^  
đ) Lình vực khác:................ ........................... ..«ề-...............E
3. Kỉnh phí thực hiện công trình

a) Sử dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước o
b) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước I
c) Không sử đụng ngân sách nhà nước ED
Công trình đã đăng ký kết quả thục hiện nhiệm vụ khoa học và □  
công nghệ (đổi vởi công trình chọn a hoặc b)
4. Thờỉ gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu - thảng, năm kết thúc):

Thời gian công bổ/ứng dụng công trình: - Công bốỆ. ... năm



- ứng dvmg*ệẽ...năm
5. Cơ quan chủ trì/thực hiện công trình (nếu cổ): ............... ............. .........
6. Bộ chủ quản (nếu cỏ):.................. ..... .......... .........................................
7. Tóm tắt chung về công trình (bổi cành hình thành, nội dung và đặc đỉểm 

chủ yếu,...)

8. Tóm tắt về những thành tựu đẵ đạt được

8.1Ễ Mục đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và kết quả 
nghiên cứu chính của công trình

- Mục đích nghiên cứu:ẵ................. ............ ...... .......... .............................

- Đối tượng nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu:

- Phương phảp nghiên cứu:............................... ..ếễ»..ằ(....<ắ.............. ............

- Kết quả nghiên cứu chính của công trình (vấn đề then chốt đã giải 
quyết: để đoi mỏi công nghệ, cải tiến, ứng đụng công nghệ, tạo sản phẩm 
mới; để tạo ra công nghệ m ới;... ) : ..................... ................ ....... .................

8.2. Tự đánh giá về giả trị cùa công trình
a) Giá trị cùa công trình:
Đặc biệt xuẩt sắc (đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh) a
Có giá trị rất cao về khoa học, công nghệ Q
Xuất sắc (đối với Giải thưởng Nhà nước) ^
Cố giả trị cao về khoa học, công nghệ ^
b) Tác dụng, thành tựu cụ thể của công trinh nghiên cỏu và phát triển công nghệ:



8.3. Tài liệu công bổ (bằng độc quyền sáng ché, giải pháp hữu ích hoặc 
công bố kết quà nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành quôc tế cỏ uy tín
và trích dẫn.

8.4. Hiệu quả của công trình
a) Tổ chức ứng dụng công trình (có văn bản xác nhận của tổ chức ửng 

dụng công trình): ...................... ........... .............. ................... .............. ........

b) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:............................. .......................

c) Hiệu quả kinh tế (đơn vị: triệu đồng).
- Tổng kinh phí đầu tư cho công ừỉnh:...... .......... .....................................

trong đó, từ ngân sách nhả nước:..... ....................... .— ................................. .
- Tống doanh thu hoặc thu nhập mới tăng thêm;............... ..... ............. ......
- Lợi nhuận mới tăng thêm:.....,...... ............. ................. ........... .... ............
- Thời gian thu hồi vốn (năm):..... ............................... .............................
- Giải trình phương thức tỉnh thu nhập hoặc tính lợi nhuận mớỉ tăng thêm:

- Danh sách một số tổ chức đã ký hợp đồng tiếp nhận chuyển gĩao công 
nghệ hoặc mua sản phẩm của công trình với giá trị lởn:............. ........ .............

Tên iồ chức 1:...................................... .......... ......... .............. .............. ...
Địa chỉ:...... ..........................ẻ.ễ,.Điện thoại:................. E-mail:...... ..... .....
Họ, tên người đứng đầu:............... ...... ........ - ..... .............. ......................
Giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc mua sản phẩm (đơn vị tính:

Việt Nam đồng): .ẵ.ễ„.... ................... ...,.7......................................................ễ.........
Thời gian thực hiện hợp đồng (thời gian bắt đầu - thời gian kết thúc):.......
Tên tồ chức ẻẾ.ĩ.... .............................................................. .....................
Địa chỉ:*.Ế............. ...... .............Điện thoại:................,E-mail:..... .... .......
Họ, tên người đứng đầu:.................... .......... ....... .............. ...... .......... .....
Giá ừị hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc mua sản phẩm (đơn vị tính: 

Việt Nam đồng):....... ............. ......... ................................................................
Thời gian thực hiện hợp đồng (thời gĩan bẳt đầu - thời gian kết thúc):.......
8.5. Các giải thưởng về khoa học vả công nghệ đã được tặng cho công 

trình (néu có)



TT Tên giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2

8.6. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu tri tuệ (nếu cố)
a) Văn bằng bảo hộ quyền sờ hữu trí tuệ đã được cấp trong nước

TT Tên và Itậỉ dung văn bằng Năm cẩp văn băng
1
2
***

b) Văn bằng bảo hộ quyển sà hữu tri tuệ đẵ được cấp ở nước ngoài
Tên
nước

So đtrn nộp hoặc 
số văn bằng bảo hộ

Năm chẳp nhân bảo hộ 
hoặc cấp văn băng bảo hộ

Nội dung 
được bảo hộ

1
2
'*ể

9. về tác giả công trinh
9.1 Trường hợp một tác gỉả
- Họ vả tên (và học hàm, học vị);...................... ........ .Ế...ếỄẫ.ẳễằ....... .... .
- Giói tỉnh:......*...... —Ngày, tháng, năm sinh:..... ......... ...Quốc tịch:----- ...
- Sổ CCCD/hộ chiểu:............... .......Ngày ...... .Nơi cấp:...........
- Địa chỉ nơi cư trú: ............. ..............Điện thoại: ................. ...................
- Quá ừình vả nơi đào tạo, chuyên ngành đảo tạo (từ bậc đại học trở lên)ílỉ

Quá trình công tác(2)

tã> và  ̂  Có thể kê khai bổ sung thành trang riỄng



9.2 Trường hợp đồng tác giả

TT
Họ và tôn 

(và học hàm, 
hạc vị)

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Nam,
Nữ

Cơ quan 
công tảc 

hoặc quản lý 
tác giả

Đỉa chỉ 
nơi cư 

trử
Điện
thoaim

Thời gian tham gia 
còng trinh 

(bắt đầu, kết thúc)

Nội dung trực tiếp đóng 
góp vào giá trị khoa học, 

cống nghệ cua công trình(3)
Chữ
ký

1

....

(3) cỏ thể kê khai bể sung thành trang riêng.
TÁC GIẢ/ĐẠI DIỆN TÁC GIÃ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



Mầu số 02c 
(Nghị định sổ 18/2024/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ẵ. . , ngày... thảng... năm ...

BÁO CÁO TÓM TẤT 
CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Giải thưởng HỒ Chí Minh: □
Giải thưởng Nhà nước: I Il--1

i. Tên công trinh đề nghị xét tặng Giải thưởng: ................................ ..........

Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng lần thứ ;...
Đề nghi lần đầu tiên: năm ... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ... ); lần thứ hai: 

năm... (đề nghi xét tặng Giải thưởng ..ế); ... (trường hợp công trình không phải 
tham gia đề nghị xét tặng lần đầu, đề nghị bổ sang tại mục 7 vả 8 ihuyêt minh 
nội dung mới, thành tựu gia tăng...của công trình so với lần đề nghị trước).

2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của công trinh
a) Khoa học tự nhiên E
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ □
c) Khoa học y, dược o
d) Khoa học nông nghiệp........................................................o  
đ) Lĩnh vực khác:............ ............ ......... ............................   E
3ễ Kinh phỉ thực hiện công trình

a) Sử dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước □
b) Sử đụng một phần ngân sách nhà nước □
c) Không sử dụng ngân sách nhà nước □  
(*) Công trinh đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ □
khoa học và công nghệ (đối với công trình chọn a hoặc b)

4Ể Thời gian thục hiện (tháng, năm bát đầu -  tháng, năm kết thúc):...

Thời gian công bố/ứng dụng công trình: - Công bố:... năm

- ứng dụng:... năm



5. Cơ quan chủ ưì/thực hiện công trình (nếu có):........................................
6. Bộ chủ quản (nếu có):........... ........................................... .......... ............
7. Tóm tắt chung về công trình (bối canh hình thành, nội dung và đặc điểm 

chù yếu,,.,)

8, Tóm tắt về những thành tựu đã đạt được

8.1ễ Mục đích, đổỉ tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và nội dung 
thành tựu ứng đụng khoa học và công nghệ cụ thể của công trinh.

- Mục đích nghiên cứu:.................... ........................................... ................

- Đối tượng nghiên cứu:.... ........ ...............ẽ.................................... ..............

- Phạm vi nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu:

- Nội dung thành tựu ửng dụng khoa học và công nghệ cụ thể của công trình:.....

8.2. Tự đánh giá về giá trị ứng đụng của công trinh.
a) Giá trị cùa công trình:
Đặc biệt xuất sắc (đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh) □
Cỏ giá trị rất cao về công nghệ o
Xuất sắc (đổi vởl Giải thường Nhà nước) □
Có giá trị cao về công nghệ □
b) Thành tựu cụ thể của công trình ửng dụng công nghệ:

8.3. Tài liệu công bố (bài báo, sách chuyên khảo, ...) và trích dẫn

8.4. Hiệu quả cùa công trinh
a) Tổ chức ứng dụng công trình (có văn bản xác nhận của tổ chức ứng 

dựng):



b) Hiệu quả ứng đụng khoa học và công nghệ:

c) Hỉệu quả về kinh tế - xã hội vả các lĩnh vực khác:

8.5. Các giải thưởng về khoa học và công nghệ đã được tặng cho công trình (nếu có)

TT Tên gỉầỉ thưởng Năm tặng thưởng
1
2

9. về tác giả công trinh
9.1 Trường hợp một tác giả
- Họ và tên (và học hàm, học vị): ề......... ................ ....... ........ ....................
- Giới tính:...,............'Ngày, tháng, nám sinh:.................. Quốc tịch:.........
- Số CCCD/hộ chiếu:......................Ngày cấp:.... .......... ...Nơi cấp:...........
- Địa chỉ nơi cư trú:............ ..... ...... ...Điện thoại: ........ ......... .......... ..... ,Ề.
- Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngành đảo tạo (tù bậc đại học trở lên)(1)

- Quá ừình công tác(2)

(!) và (2)Cỗ thể kê khai bổ sung thành trang giấy A4 riêng



92  Trường hợp đồng tác già

TT
Họ và tên 

(và học hàm, 
học vị)

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Nam,
Nữ

Cơ quan 
công tác 

hoặc quản 
Ịỷ tácgỉầ

Địa chi 
Dori cư 

trú
Điện
thoại

Thời gian 
tham gia 

công trình 
(bắt đầu, kết thúc)

Nội dung trực tiếp đóng 
góp vào giá trị khoa học, 

công nghệ của công trình*31
Chữ
ký

1

f *«»

(3) và (4) Có thể kê khai bổ sung thảnh bang riêng.
TẤC GIẢ/ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ

(Ký, ghi rõ họ tên)



(Nghị định số 18/2024/NĐ-CP)
CỘNG HOÀ XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tợ do - Hạnh phúc

ngày... tháng... nâm.„

VẪN BẢN XÁC NHẬN ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH

A. PHẰN KÊ KHAI CỦA TÁC GIẢ
1, Tác giả công trình
Họ v&tén:......Ệ».......................... ............. ..... Quốc tịch:......................... .
Ngày, tháng, năm sình: .................................. ........ ...... Ể....... ......... .......... .
Số CCCD/HỘ chiếu:......Ễ...... . Ngày cấp:............. ......Nơi cấp: .................
Nơi cư trứ:............. ..... ......... .............. ............................. ........... ............ ...
2. Công trình khoa học và công nghệ
2.1. Tên công trinh

2.2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của công trình
a) Khoa học tự nhiên □
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ □
c) Khoa học y, dược □
d) Khoa học nông nghiệp E  
đ) Khoa học xã hội C3
e) Khoa học nhân văn................................................................^  
g) Lĩhh vực khác:...... .«ễễ...ắằ»ẵ»....................... ................  E

2.3. Kinh phí thực hiện công trinh
a) Sử dụng hoàn toàn ngân sảch nhà nưởc [U
b) Sử dụng một phần ngân sách nhà nưởc D
c) Không sử dụng ngân sách nhà nước n
3. To chức ứng dụng công trình
Tên tổ chức:............... ......... ...... ........... ...................................



Địa chỉ liên hệ:.............. ....... ....... ...... ắ...................... .............. .
Điện thoại:.... ...... ................ ........ ............ . E-mail: ...............
Số Quyểt định thảnh tập (nếu có):.............. ................ ................
Lĩnh vực đăng ký hoạt động chỉnh (đãng ký kinh doanh (nếu CÓ))

Họ và tên người đứng đầu tổ chức:............. .............. ............. ........ .....
4. Tóm lắt hiệu quả ứng dụng etìa công trình khoa học và công nghệ

TÁC GIẢ/ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)



B. PHÀN XÁC NHẬN CỦA TỎ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH

Thời gian ứng đụng (thảng, năm bắt đầu - tháng, năm két thúc):...
1. Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ

2. Hiệu quả về kỉnh tế - xâ hội và các lĩnh vực khác

3. Nội dung khấc cố Ỉiêỉi quan đến hiệu quả úng dụng công trinh (nếu có)

TỎ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH
(Kỷ tên, đóng dấu)



2. Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và cống nghệ
2.1) Trình tự thực hiện
Bước 1: Tác giả công trình hoặc người đại diện họrp pháp của tác giả công 

trinh gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhả nưóc về khoa học và công 
nghệ lại cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trinh hoặc Sở Khoa học 
và Công nghệ nơi tác giả cư trú (Trường hợp tác giả công trình không có cơ 
quan, tổ chức trực tiếp quản lý).

Đối với tác giả là người nước ngoài cố công trình nghiên cứu về Việt 
Nam, hồ sơ công trình được nộp ở một tổ chức khoa học và công nghệ. Tổ chức 
khoa học và công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn tác giả công trình và tổ chức 
xét tặng Giải thưởng theo quy định,

Hồ sơ được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng Giải thường cấp Qơ sở 
do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trinh, Giám đốc 
Sò Khoa học và Công nghệ nơi tác giả hoặc đại diện họp pháp của tác giả cư trú, 
người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ quyết định thành lập.

Việc xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 30 ngày tính từ 
thời điểm kểt thúc nhận hồ sơ để nghị xét tặng Giải thưởng.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình, Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ, người đứng đầu tổ chóc khoa học và công nghệ 
thảnh lập Hội đồng xẻt tặng Giải thưởng cấp cơ sở; gửi hồ sơ các công trình đạt 
ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu đồng ý đến Thủ 
trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, ngành, địa 
phương để thực hiện các thủ tục tiếp theoẵ

Bước 2: Hồ sơ để nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nuóc về khoa học và 
công nghệ được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, 
ngành, địa phương do Bộ trưởng* Thủ trường cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chỉnh phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

Việc xét tặng Gỉải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 30 ngày tỉnh từ 
thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng từ cấp cơ sờ,

Thu trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xẻt tặng Giải thưởng cấp bộ, 
ngành, địa phương gửi hồ sơ các công trình đạt ít nhất 80% tổng sổ thành viên 
Hội đồng cấp bộ, ngành, địa phương bỏ phiếu đồng ý đến Bộ Khoa học vả Công 
nghệ để thực hỉện các thủ tục tiếp theoề

Bước 3: Xem xét, đánh giá Hồ sơ công trinh tại cẩp Nhà nước thực hiện 
qua hai bước:

- Bước 3.1: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và 
công nghệ được xem xét, đánh giá tại Hộỉ đồng xét tặng Giải thưởng chuyên



ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành 
lập.

Việc tổ chức xét tặng gỉải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 90 ngày 
tính từ thời điểm kểt thúc nhận hồ sơ đề nghị xẻt tặng Giải thưởng từ cấp bộ, 
ngành, địa phươngằ

Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ gửỉ hồ sơ các công trinh đạt ít nhất 
90% tỗng số thành viên Hội đồng bò phiếu đồng ý đển Hội đồng cẩp Nhà nước 
để xem xét, lựa chọn.

- Bưởc 3.2: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và 
công nghệ được xem xét, đánh gỉá tại Hội đồng xét tặng Giảỉ thưởng cấp Nhà 
nưởc do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học vả Công nghệ. Hội đồng có Tổ công tác giúp việc do Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

Việc tổ chức xét tặng Giâi thưởng đưực hoàn thành trong thời hạn 30 
ngày tỉnh từ thời điểm Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước nhận được 
hồ sơ để nghị xét tặng Giải thưởng.

Các công trình đạt ít nhất 80% tổng sổ thành viên Hội đồng dự họp bỏ 
phíểu đồng ý được gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp hồ sơ, trinh Thủ tướng Chính 
phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch 
Nước và trao tặng Bằng chứng nhận Giải thưởng Nhả nước về khoa học và công 
nghệ.

2.2) Cách thức thực hiện
Hồ sơ đề nghị xét tặng Giâi thưởng được tác giâ công trình hoặc đại diện 

họp pháp của tác gíả công trình nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.
2.3) Thành phần, số Itrọìtg hề sơ
a) Thành phần
- Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (bản chỉnh);
- Báo cảo tóm tắt công trình (bản chỉnh);
- Tài liệu liên quan đến việc công bố hoặc bản chính Văn bản xác nhận 

kết quả ứng dụng công trinh;
- Bản sao các văn bốn, tư liệu khoa học và công nghệ, tải liệu khác có liên 

quan đến công trình (nếu có).
Đối vói công trình nghiên cứu về Việt Nam của tác giả lả người nước 

ngoài mà hồ sơ sử dụng ngôn ngữ nưổc ngoải thì phải kèm theo bản dịch tiếng 
Việt được công chứng theo quy định của pháp luật (bân chính).



b) Số ỉirựng hồ s<y
- 01 bộ hồ sơ (bản giấy)
- 01 bản điện tử (dạng PDF) được lưu trong USB
2.4) Thòi hạn giải quyết: Theo quy định tại Kể hoạch xét tặng Giải thưởng 

được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trước mỗi đợt xét tặng Giải thưởng 
(Giải thưởng được xét tặng và công bố 05 năm một lần, vào dịp kỷ niệm Quổc 
khánh 02/9)ẻ

Việc xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở được hoàn thảnh trong thời hạn 30 
ngày tính từ thời điểm kết thúc nhận hề sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng,

Việc xét tặng Giải thường được hoàn thành trong thời hạn 30 ngày tính từ 
thời điểm két thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thường từ cấp cơ sờ.

Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng chuyên ngành cấp Nhà nước được hoàn 
thành trong thời hạn 90 ngày tính từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét 
tặng Giải thưởng từ cấp bộ, ngành, địa phương.

Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nưởc được hoàn thành trong 
thời hạn 30 ngày tính từ thời đĩểm Hội đồng xét tặng Giải thưởng cẩp Nhà nước 
nhận được hồ sơ đề nghị xẻt tặng Giải thưởng.

2.5) Đối tirựng thực hiện thà tục hành chính
Tác gỉả công trinh hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình đề nghị 

xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.
2.6) Cơ quan thực biện thử tục hành chỉnh
Người có thẩm quyền quyết định: Chú tịch nước.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan cỏ thẩm quyền thành lập Hội đồng 

xét tặng Giải thưởng các cấp.
2.7) Kết quả thực hiện ihủ tục hành chỉnh
Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa 

học và công nghệ; Bằng chứng nhận Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công 
nghệ.

2.8) Lệ phí: Không
2.9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Bồn đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (Mẫu số 01);
- Báo cốo tóm tắt côĩìg trinh (Mẩu số 02a, Mầu sổ 02b, Mắu số 02c);
- Văn bản xác nhận kết quả ứng dụng công trinh (Mẫu số 03);
2.10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chỉnh
2ễ10.ỉ. Điều kỉện xét tặng Giải thưởng



a) Đối với tác giả: Trực tiếp sáng tạo, đỏng góp vào giá trị khoa học và 
công nghệ của công trình; không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và 
công nghệ và đáp ứng điều kiện sau đây:

- Đối vởi người Việt Nam: Chẩp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đối với người nước ngoài: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, phảp luật và phong tục, tập quán tổt đẹp của Việt Nam.

b) Đổi VỚI công trình
- Công trinh đề nghị xét tặng Giải thưởng phải có Hồ sơ hợp lệ, được 

công bổ theo quy định (trừ các công ừình có nộỉ đung liên quan đến bí mật nhà 
nước), hoặc được ứng dụng tại Việt Namẽ

- Thời gian công trình được công bố hoặc ủng dụng trong thực tiễn ít nhất 
là 03 năm hoặc cồng trình được ứng dụng đồi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 
01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tậng Giải thường Nhà nước về 
khoa học và công nghệ.

2.10.2. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng
a) Đối với công trình nghiên cứu khoa học
a.L Công trình có giá trị cao về khoa học
- Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc: Bồ sung tri thức, tư tưởng 

mởi; có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cốch tiếp cận mới 
trơng khoa học hoặc cỏ tác động thay đổi quan trọng trong sản xuất và đời sống;

- Được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước 
hoậc quốc tế.

a.2, Công trình có tác dụng và ảnh hưởng lởn trong xã hội khỉ đáp 
ứng một tronng các yêu cầu sau:

- Đem lại hiệu quả kinh tế, gỗp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội hoặc làm thay đổi hợp iý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng 
cao n&ng suất lao động; giâm thiểu tảc động xấu đến môi trường;

- Đỏng góp quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và 
thực hiện chủ trương, đường iốĩ cua Đổng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động quan trọng đến đời 
sống xẫ hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhổm, tầng 
lớp trong xã hội;

- Cổ tác đụng tốt trong giảo dục, được sử dụng cho công tác nghiên cứu 
và đào tạo đại họcỷ sau đại học.

b) Đối với công trinh nghiên cứu phát triễn công nghệ
b.l. Công trình có giả trị cao về khoa học, công nghệ



- Công trình nghiên cứu phát triển công nghệ xuất sắc, giải quyết được 
những vẩn để then chốt để cải tiến, đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới;

» Góp phần đặc biệt quan trọng thúc đẩy chuyển đỗi cơ cấu sản xuất, tạo 
điều kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế.

b.2. Công trình có tác dụng và ảnh hưông lem trong xã hội
- Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tể - xã

hội;
- Làm thay đổi phương thức ỉao động, sản xuất truyền thống hoặc cải 

thiện điều kiện và môi trường lao động, sản xuất hoặc góp phần nâng cao năng 
suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống nhân dânệ

c) Đối với công trình ứng dụng công nghệ
€.1. Công trinh có giá trị cao về công nghệ
Công trinh ửng dụng công nghệ xuất sắc, được úng dụng thành công và cổ 

hiệu quả trong các công trình trọng điểm quốc gia, thuộc một trong các loại trường 
hợp sau: Sáng tạo ra công nghệ mang tính đột phá; Có những cải tiến kỹ thuật, 
công nghệ quan trọng mang lại hiệu quả cao; Góp phần xây dựng được phương án 
tổng thể với các giải pháp kỹ ứiuật đồng bộ kèm theo.

C.2. Công trinh cổ tác dụng và ảnh hưởng lổm trong xã hội
- Đem lại hiệu quả kinh tể, gổp phần đáng kể vào sự phát triển kỉnh tế-xã 

hội hoặc quốc phòng - an ninh hoặc tạo ra sồn phẩm, hàng hóa mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, thay thế hàng nhập khẩu;

- Có đóng góp quan trọng trong phát triển khoa học và công nghệ của lĩnh
vực.

2.11) Căn cứ pháp lý của thử tục hành chính
- Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2G22/QH15 ngày 15/6/2022;
- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về Giải thường Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 
khảc về khoa học và công nghệ.



Mẩu số 01
(Nghị định số 18/2024/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự đo - Hạnh phủc

ngày... thảng... năm ...

BẢN ĐĂNG KÝ 
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Hồ Chí Minh: D  

Giải thưởng Nhà nước: Q

1. Họ và tên tác giả/đại diện tác giả công trinh*:.....—  Quốc tịch:............

2. Ngày, tháng, năm sính*:..................... ............................ ....... ................

Số CCCD/HỘ chiếu*:................. ..........Ngàycẩp: ......Nơi cấp:...... ..... .

3. Nơi ở hiện nay:......................ề......................................... .....................

4. Địa ch! liên hệ: ............... ....... ................................ ......... ...... .......... .......

5. Điện thoại*: ........................................... .. E-mail: ....... .................

6. Nơi công tác*: .................................................. ......... ...... ...... ..............

7. Danh mục công ừình đăng ký xét tặng Giảỉ thưởng:

TT Tên công trinh* Tác giả/ 
Đồng tác giả*

Năm 
công bể

Số năm 

ứng dụng

1

2

k » •

* Thông tin bắt buộc cung cáp.



8. Lĩnh vực khoa học và công nghệ cùa công trinh đãng ký xét tặng Giải thưởng:

9. Hồ sơ gồm cỏ:

a) Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (bản chính) (... trang);
b) Báo cáo tóm tắt công trinh (bản chính) (... trang);
c) Tài liệu liên quan đển việc công bố hoặc bản chính Văn bản xác nhận kết 

quả ứng dụng công trinh (... trang);
d) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên 

quan đến công trình (nếu có):... (... ứang).
Sau khi tlm hiểu cốc vãn bản quy phạm pháp luật quy định về Giải thưởng 

Hồ Chí Minh, Giải thường Nhà nước về khoa học và công nghệ, tôi (hoặc đại 
điện các đồng tác giả) xin cam đoan: Công trinh đãng ký đề nghị xét tặng Giải 
thưởng tại văn bản này là của tôi/chúng tôi, do tôi/chúng tôi trực tiếp nghiên 
cứu, sáng tạo ra, không xâm phạm quyền sỡ hữu trí tuệ của người khác. 
Tôi/chứng tồi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin 
kê khai trong hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

TÁC GIÁ/ĐẠI DIỆN 
HỢP PHÁP CỦA TÁC GIẢ

(Kỷ, ghỉ rõ họ tên)



Mau số 02a 
(Nghị định sổ 18/2024/HĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự đo - Hạnh phác

..., ngày... tháng... năm

BẢO CẢO TÓM TẮT 
CÔNG TRÌNH NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC

Giải thưởng Hồ Chí Minh; n  

Giải thưởng Nhả nước:

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thường: ........

Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng lần thứ*. ...

Đề nghị lần đầu tiên: năm... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ...); lần thứ hai: 
năm... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ...);... (trường hợp công trình không phải 
tham gia đề nghị xẻt tặng lần đầu, đề nghị bổ sung tại mục 7 và 8 thựyết minh 
nội dung mới, thành tựu gia tẫng„.của cồng trĩnh so với ỉần đề nghị trưởc).

2. Lìhh vực khoa học của công trinh

a) Khoa học tự nhiên E

b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ □

c) Khoa học y, dược □

d) Khoa học nông nghiệp E

đ) Khoa học xã hội o

e) Khoa học nhân văn.............................................................□  

g) Lĩnh vực khác:............... ......... .................... .................... □

3. Kình phí thực hiện công trình

a) Sử dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước



b) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước
c) Không sử dụng ngân sách nhà nước ^

Công trinh đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học □

và công nghệ theo quy định (đối vói công trinh chọn a hoặc b)

4. Thời gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu - tháng, năm kết thúc): ...

Thời gian công bổ/ứng dụng: - Công bố: .ẳ. năm

- ứng dụng:... năm

5. Cơ quan chủ trì/thực hiện công trình (nểu có); ..................................... .

6. Bộ chủ quản (nếu có):................ .......................... .............. ..... ...... ..... .

7ễ Tóm tắt chung về công trinh (bối cảnh hình thành, nội dung và đặc điểm 
chủ yếu,...)

8ầ Tóm tắt về những thành tựu đã đạt được

8.1. Mục đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và kết quả 
nghiên cửu chính của công trinh

- Mục đích nghiên cứu:........... .......................... ...... ...... ............ .... ...........

- Đổi tượng nghiên cứu:............................ ..... .................................. ..........

- Phạm vi nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu:



- Kết quả nghiên cứu (ví dụ: phát hiện mớĩ; lý luận, lý thuyết; dự bảo xu 
hướng tương lai; hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nưóc; để phục vụ nghiên cứu đào tạo đại học, sau đại học.,.*..,; kết 
quả nghiên cửu cơ bản có định hướng ứng dụng; kết quả là thành tựu trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; chăm sóc sửc khỏe; sử dụng tài nguyên; phòng tránh 
thiên tai, thảm họa; an ninh quốc phòng; lĩnh vực khác.. . ) : ............................. .

8.2. Tự đánh giả về giá trị của công trinh

a) Giá trị của công trình:

Đặc biệt xuất sắc (đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh) □
Có giả trị rất cao về khoa học □
Xuất sắc (đối với Giải thường Nhà nước) p

Cỏ giá trị cao về khoa học

b) Tác dụng, thành tựu cụ thể cùa công ừình (ví dụ: có phát minh mới hoặc 
thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biểu làm thay đổi về nhận thức, sản xuất, quốc 
phòng, an ninh và đời sống xã hội; những đóng góp mới về hướng nghiên cứu, 
lý thuyết, tư tưởng, quan điểm nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên 
cứu):

8.3. Tài liệu công bố (bài báo, sách chuyêĩì khảo,.,.) và trích dẫn

8.4. Hiệu qoả của công ừình

a) Tổ chức ứng dụng công trinh (nểu có):

b) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:



c) Hiệu quả về kinh tế - xẵ hội và các lĩnh vực khác:

8.5 ế Các giải thưởng về khoa học vả công ỉigHệ đã được tặng cho công trình (nếu oó)

TT Tên giải thưởng Năm tặng thưởng

1

2

...

9. về tác giả công trình 

9.1 Trường họp một tác giả

- Họ và tên (và hợc hàm, học vị):.............. ...... ................................ ........

- Giới tỉnh:............. ....Ngày, tháng, năm sinh:..ắ................Quốc tịch;.... .

- SỐ CCCD/hộ chiếu:...................... Ngày cấp:..... ............ Nơi cẩp:...........

- Địa chỉ nơi cư tirú;........................... Điện thoại: ....... ,.ể.Ẽ<....... .... ...........

- Quá ừình và nơi đào tạo, chuyên ngành đảo tạo (từ bậc đại học trờ lên)(I)

- Quá trinh công tẳcP-ì

(1) và (2) Có thể kê khai bổ sung thành trang giấy A4 riêng.



9.2. Trường hợp đồng tá c  giả

TT
Họ và tên 

(và họe hàm, 
họe vị)

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Giới
tính

Cơ quan 
công tác 

hoặc quản 
lý tácgỉá

Đĩa chỉ 
nơi cư 

trỗ
Điện
thoại

Thòi gian 
tham gia 

công trình 
(bắt đầu, 
kết thác)

Nội dung trực tiếp 
đóng góp vào giá trị 
khoa học, công nghệ 

cỗa công trình P)
Chữ ký

1

(3) Có thể kê khai bổ sung thành trang giấy A4 riêng.
TÁC GIẢ/BẠI DIỆN TÁC GIẢ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mầu số 02b 
(Nghị định số 18/2024/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

..., ngày... tháng.., năm ...

BÁO CẢO TÓM TẤT 
CÔNG TRÌNH NGHIÊN c ử u  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

1. Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng:

Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng lần thứ :...
Đề nghị lần đầu tiên: năm ... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ...); lần thử hai: 

năm,., (đề nghị xét tặng Giải thưởng ...);... (trường hợp công trình không phải 
tham gia đề nghị xét tặng lần đầu, đề nghị bồ sung tại mục 7 và 8 thuyết minh 
nội dung mới, thành tựu gia tăng...của công trình so với lần đề nghị trước).

2ấ Lĩnh vực khoa học và công nghệ của công trinh
a) Khoa học tự nhiên □
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ C3
c) Khoa học y, dược □
d) Khoa học nông nghiệp...................................................... tu 
đ) Lĩnh vực khác:..................................................... ........ ..d
3. Kinh phí thực hiện công trình

a) Sử dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước o
b) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước ^
c) Không sử dụng ngân sách nhà nước D
Công trinh đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và Ị—I 
công nghệ (đổi vồi công trình chọn a hoặc b)
4. Thời gian thực hiện (tháng, năm bẳt đầu - tháng, năm kết thúc): 

Thời gian công bổ/ứng dụng công trình: - Công bố:... năm

Giải thưởng HỒ Chí Minh: 
Giải thưởng Nhà nước:

□□



- ứng dụng:....năm
5. Cơ quan chủ trì/thực hiện công trình (nếu có): .............. t-.....................
6. Bộ chù quản (nếu có):................... ...... ..... ...........................................
7. Tóm tắt chung vể công trình (bối cảnh hỉnh thành, nội dung và đặc điểm 

chủ yểu,...)

8. Tóm tắt về những thành tựu đã đạt được

8.1. Mục đích, đối tượng, phạm vỉ, phương pháp nghiên cứu và kết quả 
nghiên cứu chỉnh của công trình

- Mục đích nghiên cứu:,......................................... ................... ................

Đối tượng nghỉên cứu:

- Phạm vi nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu:...................... .ẵ....... ................. .............. ........

- Kết quả nghiên cửu chính cùa công trinh (vấn đề then chốt đã giải 
quyết: để đổi mới công nghệ, cải tiến, ứng dụng công nghệ, tạo sản phẩm 
mới; để tạo ra cỗng nghệ mởi; . . . ) : ................................................. .............

8.2. Tự đánh giá về giá trị của công trình
a) Giá trị cùa công trình:
Đặc biệt xuất sắc (đối vởi Giải thưởng Hồ Chí Minh) £2
Có giá trị rất cao về khoa học, công nghệ tu
Xuất sắc (đốí với Giải thưởng Nhà nước) E
Có giá trị cao về khoa học, công nghệ ^
b) Tác đụng, thành tựu cụ thể của công trinh nghiên cứu và phát triển công nghệ:



8.3, Tài liệu công bố (bằng độc quyền sáng chế, giải ỊDháp hữu ích hoặc 
công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành quổc tế cỏ uy tín ...) 
và trích dẫn.

8.4. Hiệu quả của công trình
a) Tổ chức ứng dụng công trình (cổ vãn bản xác nhận của tổ chức ứng 

dụng công trình): ............ ......... ...................... ........... ............... ...................

b) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

c) Hiệu quả kinh tế (đơn vị: triệu đồng).
- Tổng kinh phí đầu tư cho công ừình: ..ề................ ..Ể.................. ............ề

trong đỏ, từ ngân sách nhà nước:............ ............ ..... ........ ...............................
- Tổng doanh thư hoặc thu nhập mới tăng .................................
- Lợi nhuận mới tăng thêm:......... ....... .................. .............. .....................
- Thờỉ gian thu hồi vốn (năm)-...................ẳ........................... .......... ..........
- Giải trình phương thức tỉnh thu nhập hoặc tính lợi nhuận mới tăng thêm:

- Danh sách một số tổ chức đã ký hợp đồng tiếp nhận chuyển giao công 
nghệ hoậc mua sân phẩm cửa công trình với giá trị lớn:............ ..... ....... ...... ...

Tên tổ chức l ĩ ............... ..................................... ............... ......................
Địa chỉ:....ằẼ..ễ..„............ ......... ...Điện thoại:.... .......... ..E-maỉl:..................
Họ, tên người đứng đầu:...... ....... ....... ................................... ...................
Giả trị hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc mua sản phẩm (đcm vị tính:

Việt Nam đồng):. . . . . . . . . . . . .7........ „7....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Thời gian thực hiện hợp đồng (thời gian bắt đầu - thời gian kết thúc):.......
Tên tỗ c h ổ c ............ ........ .ẽ.«Ể.ẵ...... .............................. ............*.........
Địa chỉ:....... ...... ..... .............. ,.,Điện thoại:.......... ...... E-mail:..... ...... .....
Họ, tên người đứng đầu:......................... .............. ....................................
Giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc mua sản phẩm (đơn vị tính:

Việt Nam đồng): ,ề. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Thời gian thực hiện hợp đồng (thòi gian bắt đầu - thời gian kết thúc):.......
8.5. Các giải thưởng về khoa học và công nghệ đã được tặng cho công 

trình (nếu có)



TT Tên giải thướng Năm tặng thưởng
1
2
III

8.6. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu cỏ)
a) Văn bằng bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ đã được cấp trong nưóc

TT Tên và nội đung văn bìitg Năm cấp văn băng
1
2

b) Văn băng bảo hộ quyền sờ hữu trí tuệ đẵ được cẩp ở mrỗc ngoài
Tên
nuứe

Số đom nộp hoặc 
số văn bằng bảo hệ

Năm chẩp nhận bảo hộ 
hoặc cấp văn bằng bảo hộ

Nội dung 
đưực bảo hộ

1
2
**«

9. về tác giả công trinh
9.1 Trưcmg hợp một tác giả
- Họ và tên (vả hợc hàm, học vị):..... ........................ ......... ........... .........Ẽ.
- Giới tính:.... .......Ngày, tháng, năm sinh:............... .........Quốc tịch:..........
- Số CCCD/hộ chiếu:..... .......... ...... Ngày cấp:..................Nơi cấp:......... .
- Địa chi nơi cư trú:...... .....................Điện thoại: .......... ...... ...................
- Quả trình và nơi đào tạo, chuyên ngảnh đào tạo (từ bậc đại học trở

- Quá trỉnh công tác(2)

(i) và  ̂  Cổ thể kê khai bổ sung thành trang riêng



9.2 Trường hợp đồng tác giả

TT
Họ và tên 

(và học hàm, 
học vị)

Ngày,
tháng,
năm
sinh

s 
ib 

.2 
z

Cơ quan 
công tác 

hoặc quản ỉỷ 
tác giả

Địa chỉ 
noi cư 

trá

Điện
thoại

Thòi giao tham gia 
công trình 

(hắt đầu, kết thúc)

Nội dung trực tiếp đóng 
góp vào giá trị khoa họe, 

công nghệ cửa công trinh*3*
Chữ
kỷ

1

(3) Cổ thể kê khai bổ sung thành trang riềag. TÁC GIẢ/ĐẠI DIỆN TÁC GIẲ
(Kỷ, ghi rô họ tên)



Mau số 02c 
(Nghị định số 18/2024/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... thảng... năm ...

BÁO CÁO TÓM TẮT 
CÔNG TRlNH ÚNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Giải thướng Hồ Chí Minh: o
Giải thường Nhà nước: Q

1. Tên công tình để nghị xẻt tặng Giải thưởng: ...........................

Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng lần thử; ...
Đe nghị lần đầu tiên: năm ... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ... ); lần thứ hai: 

nâm... (đề nghị xét tặng Giải thưởng ắ..); ... (trường hợp công trình không phải 
tham gia đề nghị xét tặng lần đầu, đề nghị bổ sung tại mục 7 và 8 thuyết minh 
nội dung mới, thành tựư gia íãng..,của công trình so với ỉằn đề nghị trước).

2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của công trình
a) Khoa học tự nhiên E
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ o
c) Khoa học y, dược E
d) Khoa học nông nghiệp...........................................................n  
đ) Lĩnh vực khốc:..... ........................................................ . . O
3. Kinh phí thực hiện cồng trình
a) Sừ dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước 0
b) Sử đụng một phần ngấn sách nhà nước □
c) Không sử dụng ngân sách nhà nưởc □
(*) Công trình đã đãng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ □
khoa học và công nghệ (đối với công trình chọn a hoặc b)

4, Thcri gian thực hiện (tháng, năm bắt đầu-tháng, năm kết thúc):...

Thời gian công bố/ứng đụng công trình: - Công bố:... năm

-ứ ng  dụng:... năm

5. Cơ quan chủ trì/thực hiện công trình (nếu cổ):...... ....... ......... ..... .......... .



6. Bộ chủ quản (nếu có):............................ ................... ................. .............
1, Tóm tắt chung về công trình (bối cảnh hình thành, nội dung và đặc điểm 

chủ yếu,...)

8, Tóm tắt vể những thành tựu đã đạt được

8ễl, Mục đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và nội dung 
thành tựu ứng dụng khoa học và công nghệ cụ the của công trình.

- Mục đích nghiến cỏn:................ ..... ........... ..............................................

- Đối tượng nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cửu:

- Nội đung thành tựu ứng dụng khoa học vồ công nghệ cụ thể của công trình:.....

8.2. Tự đánh giá về giá trị ứng dụng của công trinh.
a) Giá trị của công trinh:
Đặc biệt xuất sắc (đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh) □
Có giá trị rất cao về công nghệ □
Xuất sắc (đối với Giải thưởng Nhà nước) □

Cổ gỉá ữị cao về công nghệ □
b) Thành tựu cụ thể của công trỉnh ứng đụng công nghệ:

8.3. Tài lỉệu công bố (bài báo, sách chuyên khảo,...) và trích dẫn

8.4. Hiệu quả của công trình
a) TỔ chức ứng đụng công trình (cỗ văn bàn xác nhận của tổ chức ửng 

dụng):



b) Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ:

c) Hiệu quả về kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác:

8.5. Các giải thưởng về khoa học và công nghệ đã được tặng cho công trình (nếu oó)

TT Tên giải thưởng Năm tặng thưởng
I
2
<**

9. về tác giả công trình
9.1 Trường hợp một tác gỉả
- Họ và tên (và học hàm, học vị):........... ........................................ ..........
- Giới tính:................ Ngày, tháng, năm sinh:..................Quốc tịch:.........
- SỔ CCCD/hộ chiếu:................ ..... Ngày cấp:...... ........... Nơi cấp:..........
- Địa chỉ nơi cư trủ:........................... Điện thoại: ............. ............. .........
- Quả trìĩứi vả nơi đào tạo, chuyên ngành đào tạo (từ bậc đại học trở lên)w

- Quổ trình công tác(2)

(1) và (2) Có thể kê khai bổ sung thành trang gỉẩy A4 riêng.



9.2 Trường hợp đồng tác giả

TT
Họ và tên 

(và học hàm, 
học vị)

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Nam,
Nữ

Cơ quan 
công tác 

hoặc quản 
lý tác giả

Bịa chi 
nơi cư 

trú
Điện
thoại

Thời gian 
tham gịa 

công trình 
(bắt đầu, kết thúc)

Nội dung trực tiếp đóng 
góp vào giá trị khoa học, 

công nghệ của công trình®
Chữ
ký

1

....

(3) vả (4) Có thể kê khai bổ sung thành trang riêng. TẨC GIẢ/ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẩu số 03 
(NĐ 18/2024/NĐ-CP)

CỘNG HOẢ XÃ HỘI CHỦ NGHỈA v i ệ t  nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngậy... thảng ... năm ...

VẪN BẢN XÁC NHẬN ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH

Aế PHẦN KÊ KHAI CỦA TÁC GIẢ 
l ằ Tác giả công trình
Họ và tên:............................... ..................... Quốc tịch: ..ệ.........................
Ngày, tháng, năm sinh: ................................ ................ ........ ......................
Số CCCD/HỘ chiểu:............... Ngày cấp:............ ....... Nơi cấp:................
Nơỉ cư trú:,.................. ....... —................... .......... ......................................
2. Công trình khoa học và công Dghệ
2.1. Tên công trinh

2.2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của công trình
a) Khoa học tự nhiên □
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ n
c) Khoa học y, được □
d) Khoa học nông nghiệp o  
đ) Khoa học xã hội □
e) Khoa học nhân văn................................................................ tu 
g) Ltnh vực khác:.......— .......... .................. ......... . E

2.3. Kinh phỉ thực hiện công trinh
d) Sử dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước ì
e) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước D
f) Không sử dụng ngân sách nhà ĩiước n
3. Tổ chức ứng dụng công trình
Tên tổ chức:.... ............................................................ ..... ........



Địa chỉ liên hệ:.................. ....................................................................
Điện thoại:............ .....................— ..... ....... E-mail:........ ...... .......... .
Sổ Quyểt định thành lập (nếu có): ...... .............. ......... ..................
Lĩnh vực đãng ký hoạt động chính (đăng ký kinh doanh (nếu cố))...... .ẽ..

Họ và tên ngườỉ đứng đầu tổ chức:..... ................ ........ ......... ................
4. Tóm tắt hiệu quả ứng dụng của công trình khoa học và công nghệ

TẢC GIẢ/ĐẠI DIỆN TÁC GIẢ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)



Đễ PHẦN XÁC NHẬN CỦA TỎ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH

Thời gian ứng dụng (thảng, năm bắt đẩu - thảng, năm kết thúc) : ...
1. Hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ

2. Hỉệu quố về kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác

3. Nội dung khác có liên quan đến hiệu quả ứng dụng công trình (nếu có)

TÔ CHỨC ỬNG DỤNG CÔNG TRÌNH
(Kỷ tên, đỏng dấu)



3. Thù tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ cửa tồ 
chức, cá nhân không ctr trú, không hoạt động tạỉ Vỉệt Nam

3Ệ1) Trình tự thực hiện
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam được đặt và tặng giải 
thưởng về khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

- Trong thòi hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ 
Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ 
chức, cá nhân đặt, xét tặng giải thưởng về khoa học vả công nghệ, trường hợp 
không đồng ỷ phải nêu rõ iý do.

3.2) Cách thức thực hiện
Hồ sơ đãng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ được tổ 

chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chỉnh đến Bộ Khoa học và 
Công nghệ (Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần 
Duy Hưng, cẩu Giẩy, Hà Nội) hoặc nộp trực tuyến tại Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học vả Công nghệ.

3.3) Thảnh phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần
- Đơn đăng ký đặt và tặng gỉải thưởng về khoa học và công nghệ (bản 

chính).
- Dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng quy định về tên giải thưởng, đối 

tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng giải thưởng, quyền lợi 
cùa tổ chức, cá nhân được tặng giải thưởng, thời gian tổ chức xét tặng giải 
thưởng. Trường hợp hồ sơ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài thỉ phải kèm theo bản 
dịch tiếng Việt được công chửng theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
3.4) Thời hạn giải quyết
Trong 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3.5) Đối tuựng thực hiện thủ tục hành chỉnh: Người Việt Nam định cư 
ờ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoải không cư trú, không 
hoại động tại Việt Nam được đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ 
tại Việt Nam.

3.6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyểt định: Bộ Khoa học và Công nghệ
3.7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản của Bộ Khoa học vả Công nghệ về việc đồng ý hoặc không đồng 

ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức xét tặng giải thưởng.



3.8) Lệ phí: Không
3.9) Tên mẫu đơn, mẫu từ khai
Đơn đãng kỷ đặt và tặng glâi thưởng về khoa học và công nghệ (Mâu 

số 11).
3.10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thử tục hành chỉnh: Không
3.11) Căn cử pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Thi đua, khen thưởng sổ 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022;
- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phù về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giổi thưởng Nhà nước và các giải thưởng 
khác về khoa học và công nghệ.



Mẩu số 11
(Nghi định số 18/2024/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do 'Hạnh phúc

..ẳ, ngày......  tháng..... năm—

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG 
VÈ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:..............ẻ..... ........ .

1. Thông tin tể chức/cá nhân đăng kỷ giải thưởng:
Đổi với tố chức
Tên tổ chức: Ề............ ........ ......................... ...... ................ ........................
Địa chỉ lỉên h ệ :............. ......... ......................... ..........................................
Điện thoại: ............. ............ ..... ................ . E-mail:........................ ......
Số Quyết định thành lập: ...... ..................................... ...... ...... ..... ............ .
Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính (đăng ký kinh doanh): ..... ............. ........

Họ và tên người đứng đầu tỗ chức: ........................... ......... ...... .................
Đối với cả nhân
Họ và tên:....... ............. ................ ...... .........Quốc tịch:...... ............ .........
Ngày, tháng, năm sinh:.,...... ........................... .... ..... ...... ........... ..... .........
Số CCCD/HỘ chiểu:.............Ếắ. Ngày cấp:......... cấp:............................ .. .
Nơi ở hiện nay:................ ........ ........ ......... ...... ...................................... .ằẾ
Địa chỉ liên hệ :......... ,ệ..«.... ...... ............. ................ ....... ..Ẽ.ẵ.....................
Điện thoại: ............................. .............................E-mail:.................. ......
2. Đăng ký giải thưửng:
2.1. Tên giải thưởng: .......................................... ....... ................... ....
(Trường hợp đăng ký gỉâi thưởng sử dụng tên của tể chức, cả nhân, hồ sơ 

đăng ký phải kèm theo vân bản đồng ý  của tổ chức, cá nhấn đó hỡặc đại diện hợp 
pháp cùa tổ chức, cả nhân đó hoặc cơ quan có thẩm quyên.)

2.2. Ý nghĩa của giải thưởng: ...... .... ..................................... ...... ..ẵ.Ểỉế.~Ể.Ệ..

2.3. Lĩnh vực đăng ký giải thưởng:



2.4. Mục đích đặt và tặng giải thưởng:.... ............ ...... ..................... .....
2.5. Quy mô giải thưởng:...... .... ..... ...ề„ể».Ễ...ệ....... ....... ....... ..... ..........
2.6. Nguồn kinh phí:,,...,,........................... ...... ..... ............... ......... .......
2.7. Đối tượng áp dụng cho gỉải thưởng:.*............ệễ...Ệ„............ ..... ..... ...
2.8. Tóm tắt nguyên tắc, diều kiện xét tặng, tiều chuẩn xét tặng giải thưởng:

(Kềm theo dự thảo Quy chể xẻt tặng giải thưởng)
Tôi/Chúng tôi cam kết:
- Tên giôi thưởng mới không trùng hữặc tương tự gây nhẩm lẫn vơi tên giải 

thưởng về khoa học và công nghệ đã được đặt, tặng;
- Tổ chửe, cá nhân (hoặc người đại diện hợp pháp) hoặc cơ quan có thẩm 

quyển đâ đồng ý cho tôi/chúng tôi sử đụng tên của to chức, cả nhân đỏ để đặt tên 
giải thưởng ve khoa học và công nghệ (trường họp đãng kỷ giải thưởng sử dụng 
tên của tẩ chức, cả nhân);

- Không xâiĩi phạm iợi ích của nhà nưởc, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chúc, cá nhân; không trải vởi đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

TỜ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)



II. Thử tục hành chỉnh cấp tĩnh
1. Thủ tục đặt và tặng giảỉ thưởng về khoa học và công nghệ của tể 

chức, cổ nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
1Ẻ1) Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân cư trủ hoặc hoạt động phợp pháp tại Việt Nam muốn đặt 

và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký giải thường 
tại ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sờ Khoa học và 
Công nghệ) hoặc nộp trực tuyển qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tỗ chức hoặc nơi cá nhân cư trú.

- Sở Khoa học và Công nghệ xử lý hồ sơ trong vòng 15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hổ sơ theo quy định, trình ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc 
trung ương quyết định.

- Trong thờỉ hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cỏ văn bản trà lời đồng ý hoặc 
không đồng ý cho tổ chức, cá nhân đặt, xét tặng giải thưởng về khoa học và 
công nghệ, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

1.2) Cách thức thực hiện
Hồ sơ đăng ký đật và tặng giải thưởng về khoa học vả công nghệ được tổ 

chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phổ trực thuộc trung ương (qua Sở Khoa học vầ Công nghệ) hoặc nộp trực 
tuyển qua Hệ thổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh nơi đật trụ sở 
chỉnh của tổ chức hoặc nơi cá nhân cư trú.

1.3) Thành phần, số hrợng hồ sơ
a) Thành phần
- Đơn đăng ký đặt và tặng giải thường về khoa học và công nghệ (bản 

chính).
- Dự thảo Quy chế xẻt tặng giải thưởng quy định về tên giải thưởng, 

đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục xét tặng giải thưởng, quyền 
lợi cùa tổ chức, cá nhân được tặng giải thưởng, -thời gian tổ chức xét tặng giải 
thường.

b) Số ỉarợng hỗ sơ: 01 bộ hồ sơ
l ế4) Thôi bạn giầi quyểt: Trong 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định.
1.5) Đốỉ tượng thực hỉện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân cư trú 

hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được đặt và tặng giải thưởng về khoa học 
và công nghệ tại Việt Nam.

1.6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương,

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
1.7) Kết quả thực hiện thử tục hành chỉnh
Văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương về 

việc đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cố nhân tổ chức xét tặng gỉải thưởng.
1.8) Lệ phỉ: Không
1.9) Tên mẫu đom, mẫu từ khai
Đơn đăng kỷ đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ (Mầu số

11).
1.10) Yêu cầu, đĩều kiện thực hiện thu tực hành chính: Không
1.11) Căn cứ pháp lỷ cửa thà tục hành chỉnh
- Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022;
- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phù về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 
khác về khoa học và công nghệ.



Mầu số 11
(Nghị định sốl 8/2024/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày......  thảng___ năm.... .

ĐƠN ĐẴNG KÝ ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG 
VÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:________ _____ _

1. Thông tín tổ chức/cá nhân đăng kỷ gỉài thường:
Đốỉ với tổ chức
Tên tổ chửc:............... ........ Ề.... ........................ ....... ...... ...... .Ệề..:...... .......
Địa chỉ liên hệ:...... ................ ....................................................................
Điện thoại:...... ........ ......... ............... ........ . E-matl:....... -.... ........ .........
Số Quyết định thành lập: .................................. ........... .............. ................
Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính (đăng ký kinh doanh): ............. ..... .......

Họ và tên người đứng đầu tổ chức: ...... ....... ......... .... ................................
Đối với cá nhân
Họ và tên:......... ..... ...................... ...............Quốc tịch:.................... ........
Ngày, tháng, năm sinh:,............................... ....... ................... ....................
Số CCCD/HỘ chiểu:............................. Ngày cấp:... ................................. Noi cấp:....................... . . . Ẽ

Nơi ồ hiện nay:..................... ..... ......... .................... ....................*........ »ể.
Địa chỉ liên hệ:.... ...... .......... ....... ............. ........ ......... ..............................
Điện thoại: .............. ........... .... .......... ............... E-mail: .......................
2. Đăng ký giải thưởng:
2.1. Tên giải thường: .......ằ..ệ.Ệ.ắ.............. ............................ ....... ....
(Trường hợp đăng kỷ giải thưởng sử dụng tên của tồ chức, cả nhân, hồ sơ 

đăng kỷ phải kèm theo vân bản đông ỷ  của tổ chức, cả nhân đó hoặc đại diện hợp 
phap cua tổ chức, cả nhân đỏ hoặc cơ quan cổ thẩm quyền.)

22. Ỷ nghĩa của giải thưởng: .... ..... ................... ........................................

2-3. Lĩnh vục đăng ký giải thưởng:



2.4. Mục đích đặt và tặng giải thưởng:................................. ..... ........ .....
2.5. Quy mô giầi thưởng:........................................................................
2.6. Nguồn kinh phí:......... ...... ẳ........... ................................. .................
2Ẽ7. Đối tượng áp dụng cho giải thưởng:................... ..............................
2.8. Tóm tắt nguyên tắc, điều kiện xét tặng, tiêu chuẩn xét tặng giải thường:.

(Kèm theo dự thảo Quy chế xét tộng giải thưởng)
Tôi/Chúng tôi cam kết:
- Tên giải thưởng mói không trùng hoậc tương tự gây nhầm lẫn với tên giải 

thiròng về khoa học và công nghệ đã được đặt, tặng;
- Tổ chức, cá nhân (hoặc người đại diện hợp pháp) hoặc cơ quan có thẩm 

quyền đã đồng ý cho tôi/chúng tôi sử dụng tên của to chức, cá nhân đó để đặt tên 
giải thường v i khoa học và công nghệ {tneờng hợp đãng kỷ giải thưởng sử dụng 
tên của tổ chửũ> cả nhân);

- Không xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tồ 
chức, cả nhân; không Ỉráỉ với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tủ CHỨC/CÁ NHÂN
(Kýt ghi rõ họ tên)


